
SP NN CT TD KT CN 
No

N 

Phân tích tài chính doanh nghiệp 8 TCNH, 8 KT 2 A3: 102, 103 83

Tiếng anh 2 (THI LẦN 3) 8MN,8TH,8KT,8SP TOAN 1 A3: 201 15

Quản lý HCNN và quản lý ngành GD K8 2 A3: 102, 103 64

Phân tích diễn ngôn 8 SP ANH, 8 NN ANH 1 A3: 201 18

Luật đất đai Việt Nam 8 LUAT 1 A3: 102 40

Hoạt động ngoại khóa và BD HS giỏi môn TV 8 TH 1 A3:103 36

Văn học trẻ em 8 MN 2 A3:201,202 46

Kinh tế lượng 9 QTKD 13

Giao tiếp sư phạm 9 MN 25

Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 9 TH 21

Hướng dẫn du lịch 8 QTDVDL 2

Văn hóa kinh doanh 9 QTKD 7

Kế toán tài chính 2 8 TCNH 2 A3:103,201 60

Quản trị mạng 8 CNTT 21

Mỹ học Mác Lê nin 8 GDCT 20

Thực hành dạy toán THPT 8 TOAN 1

Quản trị chiến lược 8 QTKD 1

Vi sinh môi trường 9 MT 8

Tổng quan phương pháp giảng dạy tiếng Anh 9 SP ANH 3

Giới thiệu tác phẩm kinh điển triết học 9 GDCT 10

Giáo dục gia đình 8 MN 1 A3: 102 4

Mã nguồn mở 8 CNTT 3

Thực hành hệ điều hành mạng 8 CNTT 32

Đồ họa ứng dụng 8 CNTT 1

Lập và thẩm định dự án đầu tư 8 TCNH 1 A3: 103 41

Tổ chức hoạt động âm nhạc 9 MN 35

Hướng dẫn làm bài tập lớn, NCKH môn Toán 8 TH 1
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Ngữ âm - Âm vị học 8 SP ANH 9

Pháp luật Việt Nam 9 GDCT 15

Toán học 5 8TH 18

Thị trường chứng khoán và PTĐTCK 9 TCNH 2 A3: 203,301 56

PPDH và thực hành bộ môn 9 GDCT 1 A3: 103 24

Tiếng Việt chuyên ngành CNTT 2 8 CNTT 12

PP hướng dẫn trẻ làm quen MTXQ 9 MN 13

Luật tố tụng hành chính Việt Nam 8 LUAT 14

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5 8 NNTQ 3

Hình học vi phân 8 TOAN 3

Quản lý chất thải nguy hại 8 MT 1 A3: 203 31

Văn học 1 8 TH 1 A3: 301 24

Phương pháp giáo dục thể chất 8 MN 1 A3: 102 41

Từ vựng - ngữ nghĩa học 8 SP ANH 1

Xử lý ảnh 8 CNTT 35

Lịch sử tư tưởng XHCN 9 GDCT 1

Tai biến môi trường 8 MT 31

Kiểm toán tài chính 8 KT 24

PPDH tự nhiên - xã hội TH 9 TH 7

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 8 LUAT 2 A3: 102, 103 55

Giáo dục giới tính 9 MN 2 A3: 201,202 52

Kế toán máy 8 KT 1 Phòng TH A1: 503 17

Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN 9 MN 3 A3: 201, 202, 203 99

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 9 TCNH 1 A3: 301 40

Âm nhạc 2 9 TH 24

Quản trị chất lượng 9 QTKD 20

Lý luận dạy học môn Toán THPT 9 TOAN 3

TC HĐ tạo hình theo hướng phát huy tính TC 8 MN 2

Đọc - Viết 4 9 SP ANH 5

Luật sở hữu trí tuệ 8 LUAT 14

Tiếng Trung thương mại trung cấp 8 NNTQ 2

Phương pháp dạy học toán 2 8 TOAN 2

Quản trị nhân lực 8 QTDVDL 1

PP-KT giảng dạy tiếng Anh THPT 8 SP ANH 14

Xây dựng Đảng 9 GDCT 5

Kế toán ngân hàng 9 KT 1 A3: 301 43
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Nghe - Nói 4 9 SP ANH 1 Phòng TH A1: 402 7

Phiên dịch 2 8 NN ANH 1 A3: 102 2

Luật kinh tế 9 TCNH 2 Phòng TH A1: 401, 503 62

Luật đầu tư 8 LUAT 2 A3:103, 201 78

Đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học 9 TH 1 A3: 202 37

Đo lường và ĐG KQ HT trong DH Toán 8 TOAN 13

TH PPGD GDCD ở trường THPT 1 8 GDCT 4

Chuẩn mực kế toán quốc tế 8 KT 16

Quản trị tác nghiệp và lữ hành 8 QTDVDL 3

Lịch sử Toán - PPNCKH Bộ môn 9 TOAN 3

Kỹ thuật xử lý khí thải 8 MT 11

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 9 GDCT 12

PP kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh 8 SP ANH 17

LL và PP hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ 9 MN 2 A3: 201, 202 71

Quản lý dự án công nghệ phần mềm 8 CNTT 10

Cú pháp học 8 NNTQ 4

Toán học 1 (THI LẦN 3) 8 TH, 9 TH 18

Thanh toán quốc tế 8 TCNH 1 A3: 102 34

Phát triển và Tổ chức thực hiện CT GD MN 9 MN 4 A3: 103, 201, 202,203 137

Ứng dụng CNTT trong GD MN 8 MN 1

Lý luận và lịch sử tôn giáo 8 GDCT 24

Toán học 3 (THI LẦN 3) 8 TH, 9 TH 18

Lập trình mạng 8 CNTT 10

Vệ sinh phòng bệnh 9 MN 17

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 8 MT 10

Tác phẩm kinh điển CNXHKH 8 GDCT 7

Kế toán hành chính sự nghiệp 8 KT 22

Thưởng thức MT và PPDH MT ở TH 9 TH 7

Giải tích nâng cao 8 TOAN 15

Lý thuyết dịch 9 SP ANH 3
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Quản trị tài chính 8 QTDVDL 2

Thực hành giải toán tiểu học 2 8 TH 1 A3: 202 23

Đánh giá trong giáo dục mầm non 8 MN 1 A3: 203 32

An toàn và bảo mật thông tin 8 CNTT 1 A3: 301 30

Tài chính doanh nghiệp 2 9 KT 1 A3: 302 39

Kế toán quản trị 8 KT, 8 TCNH 3 A3: 102, 103, 201 104

Ngữ pháp 3 8 SP ANH, 8 NN ANH 34

Quản lý MT đô thị và khu CN 8 MT 10

CĐ Triết học và logic biện chứng 9 GDCT 2

Tâm lý học đại cương (THI LẦN 3) 8 TH, 9B MN 19

Hình học xạ ảnh (THI LẦN 3) 8 SP TOAN,10 SP TOAN 13

Tiếng Anh kinh tế 1 9 QTKD,9 KT,9 TCNH 3 A3: 103, 201, 202 130

2482

Ghi chú:   

 - Thời gian thi:  - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,  

 - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút

 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định

 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về phòng ĐBCL (Cô Lý) vào thứ sáu ( 17/5/2019).

 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.
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TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 - Đề nghị các khoa không bố trí Cán bộ Hành chính đi coi thi
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